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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

         (Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 9 : Điạ lí nông nghiệp (tiết 2)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi 1: Vai trò của ngành trồng trọt?
 + Câu hỏi 2: Cách phân loại cây trồng?


	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I. Vai trò của ngành trồng trọt
 - Là nền tảng của sản xuất nông nghiệp: 

 + Cung cấp lương thực, thực phẩm.

 + Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

 + Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu.

 + Là cơ sở để phát triển chăn nuôi.

 - Theo giá trị sử dụng: 

 + Cây lương thực.

 + Cây thực phẩm.

 + Cây công nghiệp.

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân để hoàn thành câu hỏi và phiếu học tập:

PHIẾU HỌC TẬP 1

Cây lương thực

Đặc điểm sinh thái

Tình hình sản xuất

Phân bố

1. Lúa gạo

2. Lúa mì

3. Ngô

4. Cây lương thực khác: 

PHIẾU HỌC TẬP 2

Cây lương thực

Ví dụ

Đặc điểm

Phân bố

1. Cây lấy đường

2. Cây cho chất kích thích

3. Cây lấy sợi

4. Cây lấy dầu

5. Cây lấy nhựa



	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	II. Cây lương thực

 1. Vai trò

 - Cung cấp tinh bột và chất dinh dưỡng cho con người, gia súc.

 - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

 - Tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.

2. Các cây lương thực chính

Cây lương thực

Đặc điểm sinh thái

Tình hình sản xuất

Phân bố

Lúa gạo

 ƯA khí hậu nóng ẩm,, chân ruộng ngập nước, đất phù sa màu mỡ, cần nhiều công chăm bón

Sản lương ngày một tăng 92% sản lượng thuộc châu Á, chủ yếu ở bắc bán cầu.

 Trung Quốc, Ấn Độ, In - đô - nê - xia,Việt Nam, Thái Lan.

Xuất khẩu là Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kì

Lúa mì

 Ưa khí hậu ấm khô, cần nhiệt độ thấp vào thời kì đầu sinh trưởng, thích hợp đất màu mỡ, cần chăm bón

 Sản lượng lúa mì cũng ngày một tăng.

 Trung Quốc, Ấn độ, LB Nga, Pháp, Canada, Hoa Kì

Xuất khẩu: Canada, Hoa Kì.

Ngô

Ưa nhiệt, đất ẩm nhiều mùn dễ thoát nước, loại cây dễ thích nghi với nhiều loại khí hậu 

 Sản lượng tăng đều qua các năm. 

 Ở hầu hết khắp nơi trên các châu lục, kể cả trên núi cao

Hoa Kì, TQ, Brazil, Mê - hi - cô…

Xuất khẩu: Hoa Kì, Trung Quốc

3. Các cây lương thực khác.

 - Đặc điểm của cây hoa màu: Dễ thích nghi, chịu hạn giỏi, không cần nhiều công chăm sóc và phân bón.

 - Vùng ôn đới có: đại mạch, kiều mạch,yến mạch, khoai tây; vùng nhiệt đới có: Khoai lang, săn, kê, cao lương.

II/ Cây công nghiệp

1. Vai trò và đặc điểm
 * Vai trò: 

 - Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

 - Tận dụng tài nguyên đất, phá thế độc canh, bảo vệ môi trường.

 - Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

 * Đặc điểm

- Cây công nghiệp ưa nhiệt, ẩm, đòi hỏi đất thích hợp, cần lao động có kĩ thuật và kinh nghiệm.

 - Được trồng ở các nơi có điều kiện thuận lợi nhất, tạo nên các vùng trồng cây công nghiệp tập trung.

3. Các cây công nghiệp chủ yếu

Cây công nghiệp

Ví dụ

Đặc điểm

Phân bố

Cây lấy đường

 Mía,

Củ cải đường

 Mía cần nhiệt ẩm cao, phân hóa theo mùa, cần đất phù sa

Củ cải đường thích hợp đất đen, đất phù sa, cày bừa kĩ

 Mía phân bố ở vùng nhiệt đới từ chí tuyến B đến chí tuyến N

Củ cải đường phân bố ở vùng ôn đới như tây âu, bắc mỹ

Cây cho chất kích thích

Cà phê, chè

 Cà Phê ưa nhiệt và độ ẩm, đất tơi xốp giàu chất dinh dưỡng

 Chè thích hợp nhiệt độ ôn hòa, độ ẩm không khí và đất là 70 - 80% chịu được sương muối, thích hợp đất chua

 Cà phê phân bố ở Nam Mỹ Brazil, Đông Nam Á, Việt Nam, Ấn Độ…

 Chè trồng nhiều ở Trung Quốc, Đông NAm Á, Đông Phi, NGa, 

Cây lấy sợi

 Bông

 Ưa nóng, ưa ánh sáng

 Hoa Kì, Trung Mỹ, Pê - ru, Brazil, Ấn Độ, TQ, Trung Á,...

Cây lấy dầu

 Đậu tương

 Thích hợp với nhiều loại đất, tơi xốp, thoát nước

 Phía bắc bán cầu đến vĩ tuyến 50, Lục địa Á - Âu và Bắc Mỹ. Đông Á và Đông Nam Á

Cây lấy nhựa

 Cây cao su

 Ưa nhiệt ẩm, không chịu được gió bão, phát triển tốt trên đất đỏ ba dan

 Ấn Độ, Đông Nam Á, như Thái, In đô nê xia, Việt Nam



	Hoạt động 3: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi: Vai trò của rừng và tình hình trồng rừng trên thế giới?


	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	III/ Ngành trồng rừng

1. Vai trò của rừng: 

 - Quan trọng với môi trường sinh thái và con người. 

 - Điều hòa lượng nước trên mặt đất.

 - Lá phổi xanh của Trái đất, bảo vệ đất, chống xói mòn.

 - Cung cấp lâm đặc sản, phục vụ sản xuất, đời sống công nghiệp, xây dựng dân sinh, nguyên liệu giấy, thực phẩm, dược liệu quý...

2. Tình hình trồng rừng: 

 - Trên thế giới rừng đang bị tàn phá do con người.

 - Năm 2000 Tổng diện tích rừng trồng của toàn thế giới là 187 triệu ha. Mỗi năm trồng thêm được 4,5 triệu ha.

 - Nước trồng rừng nhiều: Trung Quốc, Ấn Độ, LB Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Braxin, Thái Lan...

	Hoạt động 4: Củng cố, vận dụng
	Câu hỏi: Chứng minh rằng cây lúa gạo có vai trò quan trọng ở nước ta.

	Đáp án
	Trả lời câu hỏi:

 - Cung cấp lương thực cho nhân dân.

 - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

 - Cung cấp hàng hóa xuất khẩu có giá trị cao.

 - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

 - Các vai trò khác….


	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 9: Địa lí nông nghiệp (tiết 3)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi 1: Vai trò của ngành chăn nuôi? Lấy ví dụ cụ thể cho mỗi vai trò đó?

 + Câu hỏi 2: Thức ăn cho ngành chăn nuôi được lấy từ nguồn nào? Cơ sở thức ăn có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của ngành chăn nuôi?



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I. Vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi.

1. Vai trò

 - Cung cấp thực phẩm có chất dinh dưỡng cao cho con người.

 - Cung cấp nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp dược

 - Cung cấp hàng xuất khẩu có giá trị.

 - Cung cấp sức kéo, phân bón cho ngành trồng trọt, tận dụng phụ phẩm của ngành trồng trọt.

2. Đặc điểm

 - Phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở thức ăn

 - Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi có tiến bộ vượt bậc nhờ những thành tựu KH - KT

 - Có nhiều thay đổi về hình thức và hướng chuyên môn hóa.

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	 HS căn cứ vào hinh 29.3 SGK trang 115 hoàn thành phiếu học tập: 

PHIẾU HỌC TẬP

Phân bố

Giải thích

1. Trâu, bò

2. Lợn

3. Cừu, dê

4. Gia cầm



	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	II. Các ngành chăn nuôi
 - Gia súc lớn: 
 + Trâu: Trung Quốc, Ấn Độ, Etiopi, Đông Nam Á(Việt Nam)

 + Bò: Ấn Độ, Braxin, Trung Quốc, Hoa Kì...

 - Gia súc nhỏ: 
 + Lợn: Trung Quốc, Hoa Kì, Braxin, CHLB Đức, Tây Ban Nha, Việt Nam.

 + Cừu: Trung Quốc, Ôx - trây - li - a, Ấn Độ, Iran, Niudilan

 + Dê: Ấn Độ, Trung Quốc, Xuđăng…

 - Gia cầm: Trung Quốc, Hoa Kì, EU…

	Hoạt động 3: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	HS đọc nội dung SGK trang 116, 117 và kiến thức đã học trả lời các câu hỏi sau: 

 + Câu hỏi 1: Những đặc điểm chung của các nước có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển?

 + Câu hỏi 2: Tóm tắt tình hình nuôi trồng thuỷ sản thế giới? Đặc điểm chung của những nước có ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển?

	Đáp án/ Nội dung ghi bài
	III. Ngành nuôi trồng thuỷ sản

1. Vai trò

 - Cung cấp đạm động vật bổ dưỡng dễ hấp thụ, có lợi cho sức khoẻ.

 - Cung cấp nguyên liêụ cho công nghiệp thực phẩm

 - Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

2. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản

 - Ngày càng phát triển và có vị trí đáng kể (Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: 35 triệu tấn chiếm 1/5 lượng thủy sản của thế giới và có xu hướng ngày càng tăng).

 - Sản phẩm nuôi trồng phong phú, nhiều loại có giá trị cao và trở thành đối tượng nuôi trồng để xuất khẩu (tôm, cá, đồi mồi, ngọc trai..)

 - Các nước co ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển: Trung Quốc, Nhật, Pháp, Hoa Kì, Canađa, Hàn Quốc…

	Hoạt động 4: Củng cố, vận dụng
	Câu hỏi: Trình bày vai trò của ngành chăn nuôi? Tại sao Lợn là vật nuôi phổ biến ở nước ta?

	Đáp án
	* Trả lời câu hỏi

 - Vai trò chăn nuôi:

 + Cung cấp thực phẩm có chất dinh dưỡng cao cho con người.

 + Cung cấp nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp dược

 + Cung cấp hàng xuất khẩu có giá trị.

 + Cung cấp sức kéo, phân bón cho ngành trồng trọt, tận dụng phụ phẩm của ngành trồng trọt.

 - Lợn được nuôi phổ biến ở nước ta vì:

 + Cơ sở thức ăn tốt: từ ngành trồng cây lương thực, phụ phẩm thủy sản và công nghiệp chế biến.

 + Thị trường tiêu thụ rộng lớn cả trong và ngoài nước.

 + Các điều kiện tự nhiên thuận lợi:....


	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 9: Địa lí nông nghiệp (tiết 4)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ:

 + Vẽ biểu đồ.

 + Tính bình quân lương thực theo đầu người.



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	1. Vẽ biểu đồ
 - Vẽ biểu đồ cột nhóm.

 + Vẽ chính xác.

 + Vẽ đầy đủ.

 + Vẽ đẹp.

2. Tính bình quân lương thực theo đầu người
Tên nước

Bình quân lương thực theo đầu người (kg/ người)

Trung Quốc

312

Hoa Kỳ

1041

Ấn Độ

212

Pháp

1161

Inđônêxia

267

Việt Nam

460

Toàn TG

327



	Hoạt động 2: Củng cố, vận dụng
	Câu hỏi 1: Tại sao Trung quốc có sản lượng lương thực lớn nhất nhưng lại không phải là nước có bình quân lương thực cao nhất?
Câu hỏi 2: Theo em, vùng nào của nướct ta có bình quân lương thực theo đầu người cao nhất? Tại sao?



	Đáp án
	* Trả lời câu hỏi 1: Do Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới nên bình quân lương thực không cao.

* Trả lời câu hỏi 2: Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vùng này có sản lượng lương thực lớn nhất, dân số lại không quá đông


HẾT
